
STT Tên cơ quan, đơn vị Giao năm 2025 Ghi chú

1 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 96
2 Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 81
3 Trường THPT Phan Đình Giót 69
4 Trường THPT huyện Điện Biên 70
5 Trường THPT Tuần Giáo 60
6 Trường THPT TX Mường Lay 40
7 Trường THPT Thanh Chăn 66
8 Trường THPT Mường Chà 45
9 Trường THPT Trần Can 41

10 Trường THPT Mường Ảng 45
11 Trường THPT Tủa Chùa 38
12 Trường THPT Nà Tấu 39
13 Trường THPT Mường Nhà 36
14 Trường THPT Mường Luân 33
15 Trường THPT Búng Lao 47
16 Trường THPT Mùn Chung 34
17 Trường THPT Mường Nhé 61
18 Trường THPT Chà Cang 41
19 Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 42
20 Trường THPT Thanh Nưa 39
21 Trường THPT Lương Thế Vinh 54
22 Trường THPT Nậm Pồ 43
23 Trường THCS và THPT Quài Tở 67
24 Trường THCS và THPT Quyết Tiến 62
25 Trung tâm GDNN-GDTX 1 78
26 Trung tâm GDNN-GDTX 2 44
27 Trung tâm GDNN-GDTX 3 19
28 Trung tâm GDNN-GDTX 4 22
29 Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên 103

(1) Lãnh đạo Trường 2
(2) Phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp 15
(3) Phòng Công tác sinh viên – Bảo đảm chất lượng 11

 DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN 
VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGDĐT
ngày          /8/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên)



STT Tên cơ quan, đơn vị Giao năm 2025 Ghi chú

(4) Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học 11
(5) Khoa Giáo dục Mầm non 27
(6) Khoa Giáo dục nghề nghiệp 10
(7) Khoa Bộ môn chung 15
(8) Khoa Bồi dưỡng 12

30 Trung tâm HTPTGDHN tỉnh 21
(1) Lãnh đạo Trung tâm 2
(2) Phòng Hỗ trợ Giáo dục hòa nhập 12
(3) Phòng TCHC - Trị liệu và tư vấn 7

31 Trường Phổ thông DTNT tỉnh 80
32 Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên 39
33 Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên Đông 45
34 Trường PT DTNT THPT huyện Mường Chà 34
35 Trường PT DTNT THPT huyện Mường Nhé 42
36 Trường PT DTNT THPT huyện Tủa Chùa 36
37 Trường PT DTNT THPT huyện Tuần Giáo 34
38 Trường PT DTNT THPT huyện Mường Ảng 39
39 Trường PT DTNT THPT huyện Nậm Pồ 32

1,917

Tổng số: 39 đơn vị./.
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